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QUYẾT ĐỊNH
Về giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối 
địa chỉ 123 Trương Định, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TPHCM
​​​​​Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 2/12/1998; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004 và ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/6/2005;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12/12/2005;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005; 

Căn cứ Luật Thương mại ngày 27/6/2005;

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 7/6/2002;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 3/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử sụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết về hang hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;
Căn cứ Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 8/7/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện;
Căn cứ Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 4/4/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-UB ngày 13/6/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Kết luận Thanh tra số 390/KLTT-STTTT ngày 16/3/2009 của Sở Thông tin và Truyền thông kết luận việc chấp hành quy định pháp luật của Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối cung cấp dịch vụ điện thoại Internet;
Xét đơn của Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối (công ty OCI) địa chỉ 123 Trương Định, phường 7, quận 3, ngày 24/3/2009 khiếu nại Kết luận thanh tra số 390/KLTT-STTTT ngày 16/3/2009 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về cung cấp dịch vụ điện thoại Internet. Nội dung khiếu nại bao gồm: 
· Sở Thông tin và Truyền thông đã căn cứ vào thông tư 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/2008 và Nghị định 160/2004/NĐ-CP ngày 3/9/2004 để xử phạt mà không nhìn nhận thực tế là Công ty OCI cung cấp dịch vụ Phone-to-Phone không ở trong lãnh thổ Việt Nam. Toàn bộ hoạt động cung ứng dịch vụ Phone-to-Phone của công ty OCI kể cả hướng gọi về Việt Nam cũng như hướng gọi đi các nước trên thế giới là dịch vụ thực hiện 100% ngoài lãnh thổ Việt Nam. Như vậy, về mặt pháp lý công ty không vi phạm pháp luật Việt Nam.
· Thu hồi các thẻ điện thoại Internet VietVoice và Ring-Voiz đã đưa ra thị trường là vượt mức độ cần thiết, chỉ là một tính năng phụ thêm của hai thẻ này.

· Công ty OCI cho rằng hoạt động của công ty tăng thu ngoại tệ cho Việt Nam và không cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước.

Ngày 13/1/2009, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông gửi công văn số 30/TTra yêu cầu Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối giải trình việc cung cấp dịch vụ điện thoại Internet Phone-to-Phone từ Mỹ, Canada, Úc về Việt Nam, do dịch vụ này chưa được Nhà nước Việt Nam cho phép cung cấp. Trong công văn này, Thanh tra Bộ đã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp xử lý.
Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành thanh tra đột xuất (thời hạn 3 ngày, từ ngày 14 đến ngày 16/1/2009) Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối chấp hành quy định pháp luật về cung cấp điện thoại Internet trong giai đoạn từ ngày 12/1/2008 đến 12/01/2009. Kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra đánh giá Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối đã cung cấp dịch vụ PC to Phone chiều đi quốc tế đúng theo Quyết định số 476/QĐ-BBCVT ngày 27/6/2003 của Bộ Bưu chính, Viễn thông cho phép triển khai cung cấp dịch vụ điện thoại Internet loại hình PC to Phone chiều đi quốc tế. Đồng thời Đoàn thanh tra cũng đánh giá từ ngày 27/12/2008 đến ngày 2/3/2009 Công ty đã cung cấp dịch vụ điện thoại Internet Phone-to-Phone từ Mỹ, Canada, Úc về Việt Nam dưới các hoạt động ban hành giá cước, phát hành các thẻ VietVoice, Ring-Voiz có thêm dịch vụ Phone-to-Phone, lắp đặt thiết bị và thực hiện theo dõi cước, thiết bị định tuyến. Dịch vụ điện thoại Internet Phone-to-Phone chưa được phép cung cấp tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư 05/2008/BTTTT ngày 12/11/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
Ngày 10/3/2009 Bộ thông tin và Truyền thông gửi công văn số 577/BTTTT-VT trả lời công văn ngày 07/01/2009 của công ty cổ phần phát triển Đạt Thịnh (Datalink) về việc gọi điện về Việt Nam từ điện thoại cố định và điện thọai di động quốc tế mà công ty OCI hiện đang cung cấp. Trong công văn này Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định “ Pháp luật hiện hành quy định các loại hình dịch vụ điện thoại Internet chỉ có loại hình PC-to-PC trong nước và quốc tế và PC-to-Phone chiều đi quốc tế được phép triển khai tại Việt Nam (Khoản 1 Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/2008 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 đối với dịch vụ Internet). Tại thời điểm này, dịch vụ điện thoại Internet loại hình Phone-to-Phone cả chiều đi và chiều về đều chưa được phép triển khai.
Ngày 16/3/2009 Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về cung cấp dịch vụ điện thoại Internet tại Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kết luận Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối (Công ty OCI) hoạt động cung cấp dịch vụ Phone-to-Phone chiều về Việt Nam, loại hình dịch vụ điện thoại Internet chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép cung cấp, là vi phạm quy định của pháp luật. Giám đốc Sở yêu cầu Công ty OCI ngừng ngay hoạt động cung cấp dịch vụ Phone-to-Phone chiều về Việt Nam; tháo gỡ ngay những thông tin liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ Phone-to-Phone chiều về Việt Nam trên các website www.oci.com.vn, www.vietvoice.vn và www.ring-voiz.vn; thực hiện ngay việc thu hồi thẻ điện thoại Internet VietVoice và Ring-Voiz gọi được về Việt Nam đã đưa ra thị trường và báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/3/2009. Giám đốc Sở giao Thanh tra Sở tiến hành xử lý vi phạm đối với Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối về hành vi cung cấp dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng (trong trường hợp này là dịch vụ điện thoại Internet loại hình Phone-to-Phone) tại Việt Nam khi chưa được phép của Bộ Thông tin và Truyền thông.

I. Xét hoạt động cung cấp dịch vụ cung cấp điện thoại Internet của Công ty OCI
1. Về cung cấp dịch vụ Phone-to-Phone của công ty OCI trong lãnh thổ Việt Nam 
Công ty OCI đã thực hiện triển khai kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam dịch vụ điện thoại Internet loại hình Phone-to-Phone gọi được về Viêt Nam. 
Từ ngày 27/12/2008 công ty OCI chính thức triển khai cung cấp tại Việt Nam dịch vụ điện thoại Phone-to-Phone gọi được về Việt Nam. 

Công ty đã tổ chức sản xuất 245.191 thẻ điện thoại Internet có tính năng Phone-to-Phone gọi được về Việt Nam để cung cấp cho thị trường Việt Nam (theo báo cáo của công ty).
Công ty đã bán ra thị trường Việt Nam 129.808 thẻ có tính năng Phone-to-Phone gọi được về Việt Nam (theo báo cáo của công ty). 
Doanh thu phát sinh tại Việt Nam từ dịch vụ điện thoại Internet loại hình Phone-to-Phone đạt 3.454.678.483 đồng, tính từ ngày 27/12/2008 đến ngày 27/3/2009. Đây là doanh thu được Sở Thông tin và Truyền thông tính toán trên cơ sở số liệu do công ty cung cấp.
Công ty ban hành giá cước, lắp đặt các thiết bị theo dõi cước, thiết bị định định tuyến tại Việt Nam để phục vụ cho dịch vụ Phone-to-Phone gọi được về Việt Nam.

Như vậy công ty đã thực hiện triển khai kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam dịch vụ điện thoại Internet loại hình Phone-to-Phone gọi được về Viêt Nam. Từ quá trình đầu tư đến tiêu thụ sản phẩm điện thoại Internet loại hình Phone-to-Phone gọi được về Việt Nam đều được thực hiện tại thị trường Việt Nam, doanh thu cũng phát sinh tại thị trường Việt Nam.

Công ty OCI có pháp nhân Viêt Nam, kinh doanh tại Việt Nam, tiêu thụ sản phẩm và doanh thu phát sinh tại Việt Nam nên phải tuân thủ pháp luật Viêt Nam. Pháp luật Việt Nam hiện nay chưa cho phép kinh doanh điện thoại Internet Phone-to-Phone. Do vậy công ty sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tại Việt Nam đối với dịch vụ điện thoại Internet loại hình Phone-to-Phone gọi được về Việt Nam là vi phạm pháp luật.
2. Quy định của pháp luật về dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông
a. Quy định về hoạt động kinh doanh không cần giấy phép
Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 3/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông. 
Khoản 1, điều 37 của Nghị định quy định hoạt động kinh doanh viễn thông trong các lĩnh vực sau đây không cần giấy phép:
· Sản xuất vật tư, thiết bị viễn thông (trừ thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện); 

· Xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, thiết bị viễn thông;

· Cung cấp dịch vụ viễn thông dưới hình thức đại lý dịch vụ viễn thông. 

Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. Khoản 6, Điều 19 của Nghị định quy định tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thiết lập các trang tin điện tử không cần phải giấy phép nếu không phải là trang tin điện tử tổng hợp, không cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, không cung cấp dịch vụ ứng dụng chuyên ngành trên Internet.

Như vậy dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông, các loại hình điện thoại Internet không có trong danh sách các hoạt động kinh doanh không cần giấy phép. Các công đoạn khác nhau của các dịch vụ viễn thông cũng không có trong danh sách các hoạt động kinh doanh không cần giấy phép.
b. Quy định về giấy phép

· Khoản 1, Điều 37 Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông quy định các loại dịch vụ viễn thông trong đó có dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông là dịch vụ sử dụng Internet để cung cấp dịch vụ viễn thông cho người sử dụng.

· Điều 45 Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông quy định về các loại giấy phép viễn thông trong đó có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông với thời hạn không quá 10 năm.

· Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP quy định các doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ Internet cho công cộng sau khi có giấy phép cung cấp dịch vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.  

Dịch vụ Internet được giải thích là một loại hình dịch vụ viễn thông, bao gồm dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong Viễn thông.
· Mục a, khoản 5, điều 12 Nghị định số 142/2004/NĐ-CP quy định về xử phạt đối với hành vi cung cấp dịch vụ viễn thông không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn.

Như vậy, doanh nghiệp chỉ được cung cấp dịch vụ viễn thông khi có giấy phép do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ Bưu chính, Viễn thông trước đây) có thẩm quyền cấp giấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông không có giấy phép sẽ bị xử phạt hành chính.
· Mục a, khoản 4, điều 12 NĐ 142/2004/NĐ-CP quy định xử phạt đối với hành vi cung cấp dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng tại Việt Nam khi chưa được phép của Bộ Bưu chính, Viễn thông.
Theo quy định này, Bộ Bưu chính, Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông hiện nay) có thẩm quyền cho phép cung cấp dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng. Giấy phép của Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định cụ thể các loại hình dịch vụ viễn thông được phép cung cấp. Doanh nghiệp đã có giấy phép nhưng cung cấp loại hình dịch vụ chưa được Bộ cho phép cũng bị xử lý vi phạm hành chính.
c. Theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Khi kinh doanh ngành nghề có điều kiện, thương nhân kinh doanh ngoài việc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (giấy phép) cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.
3. Quy định về cung cấp dịch vụ điện thoại Internet: Bộ Bưu chính, Viễn thông chỉ cho phép doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông triển khai 2 loại hình điện thoại Internet là loại hình PC-to-PC trong nước và quốc tế và loại hình PC-to-Phone chiều đi quốc tế.
a. Ngày 27/6/2003 Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông đã ban hành Quyết định số 476/QĐ-BBCVT quy định điện thoại Internet loại hình “PC-to-PC” trong nước và quốc tế và “PC-to-Phone chiều đi quốc tế” là dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng và cho phép các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng Inernet trong viễn thông được cung cấp dịch vụ này cho công cộng kể từ ngày 1/7/2003.
b. Ngày 27/6/2003, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã ban hành công văn số 1091/BBCVT-VT về hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ điện thoại Internet. Dịch vụ điện thoại Internet bao gồm 4 hình thức: PC-to-PC, PC-to-Phone, Phone-to-PC và Phone-to-Phone. Bộ Bưu chính, Viễn thông cho phép các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông được cung cấp điện thoại Internet loại hình PC-to-PC trong nước và quốc tế (cả chiều đi và đến) và loại hình PC-to-Phone chiều đi quốc tế. Bộ Bưu chính, Viễn thông xác định việc triển khai cung cấp dịch vụ điện thoại trên Internet cần được mở ra từng bước, đảm bảo có sự quản lý của nhà nước nhằm phát huy ưu điểm của dịch vụ mới đồng thời khắc phục những nhược điểm của dịch vụ này.
Công văn số 1091/BBCVT-VT của Bộ Bưu chính, Viễn thông cũng nêu rõ Bộ Bưu chính, Viễn thông chưa cho phép cung cấp hình thức khác của dịch vụ điện thoại Internet. 
Các hình thức khác ở đây bao gồm PC-to-Phone chiều về, PC-to-Phone trong nước, Phone-to-PC trong nước và quốc tế (chiều đi và chiều về), Phone-to-Phone trong nước và quốc tế (chiều đi và chiều về). Tất cả các hình thức điện thoại Internet này đều chưa được Bộ Bưu chính, Viễn thông cho phép cung cấp tại Việt Nam. 
Công văn 1091/BBCV-VT hướng dẫn: các doanh nghiệp đã có giấy phép cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông được phép cung cấp dịch vụ điện thoại Internet loại hình PC-to-PC trong nước và quốc tế (cả chiều đi và đến) và loại hình PC-to-Phone chiều đi quốc tế mà không cần giấy phép mới. 
4. Giấy phép cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông chỉ cho phép công ty OCI cung cấp 2 loại hình điện thoại Internet là loại hình PC-to-PC trong nước và quốc tế và loại hình PC-to-Phone chiều đi quốc tế.
a. Ngày 03/07/2003, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông cấp giấy phép số 128/2003/GP-BBCVT cho phép công ty OCI cung cấp dịch vụ Internet trong viễn thông. Ngày 29/08/2003 Bộ Bưu chính, Viễn thông chính thức cho phép Công ty cung cấp dịch vụ Internet trong viễn thông.
Như vậy kể từ ngày 29/08/2003 Công ty được cung cấp các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng trên Internet bao gồm dịch vụ Thư điện tử; dịch vụ Thư thoại; dịch vụ truy nhập cơ sở dữ liệu và thông tin trên mạng; dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử (EDI); dịch vụ FAX nâng cao hay gia tăng giá trị bao gồm lưu trữ và gửi, lưu giữ và truy cập; dịch vụ chuyển đổi mã, hiệu; dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin trên mạng; 

Giấy phép cũng cho phép công ty OCI được cung cấp các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng khác theo quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng khác là các dịch vụ PC-to-PC trong nước và quốc tế và loại hình PC-to-Phone chiều đi quốc tế đã được quy định trong Quyết định số 476/QĐ-BBBCVT và được hướng dẫn tại công văn số 1091/BBCVT-VT nêu trên. 
Do đó, theo quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông công ty OCI chỉ được cung cấp dịch vụ Internet loại hình PC-to-PC trong nước và quốc tế (cả chiều đi và đến) và loại hình PC-to-Phone chiều đi quốc tế.

b. Phạm vi cung cấp dịch vụ

Giấy phép số 128/2003/GP-BBCVT cấp cho công ty OCI quy định phạm vi cung cấp dịch vụ là cho người sử dụng dịch vụ Internet trong nước và ở nước ngoài. Khoản 1 điều 3 của Giấy phép cũng quy định rõ doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Như vậy đối với loại hình dịch vụ PC-to-PC trong nước và quốc tế và loại hình PC-to-Phone chiều đi quốc tế công ty OCI được phép cung cấp dịch vụ cho người sử dụng trong nước và nước ngoài. 
Giấy phép chưa cho phép công ty được cung cấp các loại hình điện thoại Internet khác. Do đó công ty không được cung cấp các loại hình điện thoại Internet khác cho người sử dụng trong nước và nước ngoài.  

5. Quy định hiện nay của Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ cho phép cung cấp 2 loại hình điện thoại điện thoại Internet là loại hình PC-to-PC trong nước và quốc tế và loại hình PC-to-Phone chiều đi quốc tế.

a. Ngày 12/11/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 05/2008/BTTTT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. Khoản 1, điểm 1.2 quy định 2 loại hình dịch vụ điện thoại Internet PC-to-PC trong nước và quốc tế, PC-to Phone chiều đi quốc tế thuộc về dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông. Khoản 2, điểm 2.1.b quy định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại Internet chỉ được cung cấp các loại hình dịch vụ điện thoại Internet quy định tại khoản 1 điểm 1.2 của Thông tư này. 

Như vậy đối với dịch vụ điện thoại Internet Công ty OCI chỉ được phép cung cấp dịch vụ điện thoại Internet PC-to-PC trong nước và quốc tế và loại hình PC-to-Phone chiều đi quốc tế. Quy định này hoàn toàn không thay đổi so với quy định trước đây của Bộ Bưu chính, Viễn thông.
b. Điểm 2.2, Khoản 1 của Thông tư số 05/2008/BTTTT quy định các tổ chức, cá nhân không được in, phát hành, bán thẻ và bán lại dịch vụ điện thoại Internet của doanh nghiệp không có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông loại hình dịch vụ điện thoại Internet do Bộ Thông  tin và Truyền thông cấp dưới bất kỳ hình thức nào.
Công ty OCI không có giấy phép cung cấp loại hình điện thoại Internet Phone-to-Phone do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, do vậy không được in, phát hành và bán thẻ có tính năng Phone-to-Phone nói chung và Phone-to-Phone gọi được về Việt Nam nói riêng.
6. Về xử lý của Sở Thông tin và Truyền thông đối với hành vi vi phạm trong cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông
Các loại hình dịch vụ điện thoại Internet thuộc về danh mục dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng. Theo quy định của pháp luật hành vi cung cấp dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng khi chưa được phép của Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) bị xử phạt tiền và hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm (điều 12 Nghị định số 142/2004/NĐ của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện).

Công ty OCI cung cấp dịch vụ điện thoại Internet loại hình Phone-to-Phone gọi được về Việt Nam khi chưa được phép của Bộ Thông tin và Truyền thông là hành vi bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Biện pháp xử lý của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông được nêu trong Kết luận thanh tra là đúng quy định và có mức độ đúng với hành vi vi phạm của công ty OCI. 
Việc lưu hành thẻ có dòng chữ Phone-to-Phone trên thị trường sẽ làm cho cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp khác hiểu sai dịch vụ Phone-to-Phone là hợp pháp. Đây là thông tin sai lệch và cần phải ngăn chặn. Do vậy, việc tịch thu thẻ điện thoại Internet có dòng chữ Phone-to-Phone là cần thiết và đúng pháp luật.
7. Về hoạt động cung cấp dịch vụ điện thoại Internet ngoài lãnh thổ Việt Nam của công ty OCI
a. Công ty OCI Việt Nam đã được phép đầu tư ra nước ngoài thành lập Công ty liên doanh tại Singapore đề cung cấp dịch vụ Internet và dịch vụ viễn thông. 
Để cung cấp dịch vụ điện thoại Internet về Việt Nam, trong đó có loại hình Phone-to-Phone gọi được về Việt Nam, doanh nghiệp có thể đầu tư ra nước ngoài để hoạt động dưới pháp nhân của một công ty nước ngoài. Khi đó pháp luật Việt Nam điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp như mọi công ty nước ngoài khác đối với hoạt động cung cấp dịch vụ điện thoại. 
Các doanh nghiệp nước ngoài trực tiếp ký với các doanh nghiệp Việt Nam có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế sử dụng giao thức IP để chuyển cuộc gọi về Việt Nam. 7 doanh nghiệp Việt Nam có giấy phép và đã triển khai hoạt động là Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC), Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty thông tin Viễn thông Điện lực (EVN Telecom), Công ty Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (Saigon Postel), Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom), Công ty thông tin điện tử Hàng hải (Vishipel), Tổng Công ty viễn thông Quân đội (Viettel). 3 doanh nghiệp Việt Nam có giấy phép nhưng chưa triển khai hoạt động là Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), Tổng công ty viễn thông Toàn Cầu (G-Tel), Công ty cổ phần viễn thông Đông Dương (Indochina Telecom).
Trên thực tế Công ty OCI đã thực hiện đầu tư ra nước ngoài. Ngày 30/1/2003, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Quyết định số 2309/GP cho phép Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối tại địa chỉ 123 Trương Định, phường 7, quận 3 được đầu tư theo hình thức thành lập Công ty liên doanh tại Singapore cung cấp các dịch vụ Internet và dịch vụ viễn thông. Theo báo cáo của 10 doanh nghiệp Việt Nam được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế sử dụng giao thức IP để chuyển cuộc gọi về Việt Nam thì hiện chỉ có 2 doanh nghiệp là Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC), Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký hợp đồng với Công ty OCI Singapore để tiếp nhận lưu lượng thoại của OCI Singapore qua mạng VoIP của 2 các doanh nghiệp này.
Như vậy, Công ty OCI Singapore dưới pháp nhân của một công ty nước ngoài không cần phải có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp dịch vụ Phone-to-Phone hoặc PC-to-Phone chiều về Việt Nam. Nhà nước Việt Nam đã tạo điều kiện để Công ty OCI Việt Nam đầu tư ra nước ngoài và hình thành Công ty OCI Singapore kinh doanh dịch vụ Internet theo đúng pháp luật quốc tế. Trường hợp Công ty OCI Singapore cung cấp dịch vụ tại thị trường nước ngoài thì không bị điều chỉnh bởi quy định về cung cấp dịch vụ điện thoại Internet của Việt Nam. Công ty OCI Việt Nam với tư cách là một bên liên doanh trong công ty OCI Singapore hoàn toàn có thể tham gia cung cấp điện thoại Internet chiều về Việt Nam tại thị trường nước ngoài một cách hợp pháp dưới pháp nhân của một công ty nước ngoài. Khi hoạt động tại nước ngoài công ty OCI Singapore hoàn toàn có thể cung cấp dịch vụ cho kiều bào ở nước ngoài và các cá nhân đi công tác nước ngoài cũng như công ty có điều kiện cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng với doanh nghiệp nước ngoài khác. 
Thời gian vừa qua Công ty OCI Việt Nam đã không làm như vậy mà trực tiếp kinh doanh tại thị trường Việt Nam dịch vụ điện thoại Internet loại hình Phone-to-Phone gọi được về Việt Nam. Công ty OCI Việt Nam là công ty có pháp nhân Việt Nam, hoạt động theo giấy phép cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông của Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp thì phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Công ty OCI chưa được phép cung cấp điện thoại Internet loại hình Phone-to-Phone nói chung và Phone-to-Phone gọi được về Việt Nam nói riêng. Công ty OCI Việt Nam sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tại Việt Nam đối với dịch vụ điện thoại Internet loại hình Phone-to-Phone gọi được về Việt Nam là vi phạm pháp luật.

b. Công ty OCI Việt Nam hoạt động đầu tư tại Úc, Canada và Mỹ nhưng không có giấp phép đầu tư ra nước ngoài là vi phạm pháp luật.
Công ty OCI đã xác nhận công ty là chủ thể cung cấp dịch vụ Phone-to-Phone gọi từ Úc, Canada, Mỹ đến các nước trong đó có Việt Nam.
Ngoài các hoạt động trực tiếp cung cấp dịch vụ Phone-to-Phone trong lãnh thổ Việt Nam, công ty OCI Việt Nam còn thực hiện các hoạt động đầu tư khác tại nước ngoài để có thể cung cấp dịch vụ Phone-to-Phone. 

Theo quy định của Luật đầu tư, để được đầu tư ra nước ngoài theo hình thức đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư cần phải được cơ quan quản lý đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư (Điều 76. Điều kiện đầu tư ra nước ngoài). 
Công ty OCI không có giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp để được đầu tư tại Úc, Canada và Mỹ khi hoạt động đầu tư tại các nước này. Hành vi này của công ty OCI vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam. Theo quy định, hành vi đầu tư ra nước ngoài khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư bị phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng và buộc chấm dứt họat động. (Mục a, khoản 4 và mục c, khoản 5 điều 24 Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 4/4/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư).
Kết luận: 
Hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ cho phép cung cấp 2 loại hình điện thoại Internet là PC-to-PC trong nước và quốc tế, PC-to-Phone chiều đi quốc tế. Việc Công ty OCI cung cấp tại loại hình điện thoại Internet thứ 3 là Phone-to-Phone gọi được về Việt Nam là vi phạm pháp luật. Công ty OCI sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong lãnh thổ Việt Nam đối với dịch vụ điện thoại Internet loại hình Phone-to-Phone gọi được về Việt Nam là vi phạm pháp luật. Công ty OCI hoạt động đầu tư tại Úc, Canada, Mỹ khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy định của pháp luật, công ty OCI Việt Nam chưa được phép cung cấp dịch vụ Phone-to-Phone tại Việt Nam cũng như tại nước ngoài. Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông là đúng quy định của pháp luật. Khiếu nại của công ty OCI đối với kết luận thanh tra là không có cơ sở.

II. Xét các vấn đề khác của Công ty OCI 
Ngoài hành vi cung cấp dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng khi chưa được phép của Bộ Thông tin và Truyền thông, Công ty OCI còn có các hành vi vi phạm, trong đó có hành vi vi phạm nghiêm trọng và các vấn đề sau:  

1. Chênh lệch 1 triệu phút giữa lưu lượng điện thoại do các doanh nghiệp viễn thông nhận lưu lượng của công ty OCI Singapore báo cáo với lưu lượng do Công ty OCI báo cáo. Công ty OCI đã mua 240.804 phút lưu lượng cuộc gọi được xác định là chuyển trái phép vào Việt Nam. 
a. Theo báo cáo của OCI Việt Nam tại công văn 327/2009/CV/OCI-BOE ngày 20/04/2009 thì lưu lượng OCI Việt Nam đã thanh toán cho OCI Singapore đối với dịch vụ Phone-to-Phone chiều về Việt Nam từ tháng 12/2008 đến tháng 3/2009 là 3.612.750 phút.
Theo báo cáo của các doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam có giấy phép VoIP quốc tế có ký hợp đồng với OCI Singapore  là VDC (trực thuộc VNPT ) và VTC (tại công văn số 273/KD-VDC ngày 08/04/2009 và 315/VTC-KTVT ngày 28/03/2009) thì tổng lưu lượng của VDC và VTC tiếp nhận từ OCI Singapore từ tháng 12/2008 đến tháng 3 năm 2009 là 4.645.607 phút.
Như vậy chênh lệch là 1.032.857 phút. 
b. Có bằng chứng về việc chuyển lưu lượng trái phép về Việt Nam trong tháng 2/2009 đối với hướng gọi về điện thoại cố định.

Lưu lượng thoại dịch vụ Phone-to-Phone chiều về điện thoại cố định tại Việt Nam do công ty OCI báo cáo đã cung cấp cho khách hàng và thanh toán cho OCI Singapore là: 1.668.240 phút

Lưu lượng VoIP quốc tế chiều về điện thoại cố định do các doanh nghiệp Việt Nam báo cáo đã tiếp nhận của OCI Singapore là: 1.427.436 phút.
Chênh lệch là 240.804 phút. 
Như  vậy, trong tháng 2 năm 2009, đối với hướng Phone-to-Phone chiều về, thuê bao điện thoại cố định lưu lượng OCI Việt Nam thanh toán OCI Singapore lớn hơn lưu lượng doanh nghiệp VoIP Việt Nam tiếp nhận của OCI Singapore là 240.804 phút. 
Số lượng 240.804 phút thoại chiều về thuê bao cố định tại Việt Nam nói trên là lưu lượng của các cuộc gọi điện thoại quốc tế chiều về được chuyển tiếp qua mạng điện thoại nội mạng và nội tỉnh để đến các thuê bao cố định của Việt Nam mà không đi qua các cổng thoại IP quốc tế (VoIP Gateway) của các doanh nghiệp được phép tiếp nhận VoIP chiều về Việt Nam. Số lượng 240.804 phút này cũng không được ghi trong hệ thống của các doanh nghiệp VoIP Việt Nam để tính cước tạo doanh thu cho ngành viễn thông Việt Nam.Thực tế các thuê bao cố định trong mạng viễn thông của Việt Nam đã nhận được tổng số lượng 240.804 phút thoại từ quốc tế gọi về từ nước ngoài (do có phát sinh cuộc gọi và được ghi nhận, trừ tiền của khách hàng trong hệ thống tính cước của OCI Việt Nam và OCI Việt Nam đã thanh toán lưu lượng này cho OCI Singapore). Như vậy 240.804 phút thoại này được chuyển trái phép về các thuê bao cố định tại Việt Nam.

Theo giá sàn tiếp nhận VoIP quốc tế của các doanh nghiệp viễn thông thì  mức cước thanh toán thấp nhất là 0,031 USD/phút (3,1 cent /1 phút). Với 240.804 phút chuyển trái phép thì tổng thiệt hại thấp nhất của việc chuyển lưu lượng trái phép về thuê bao cố định trong tháng 2 là 7464,92 USD tương đương 132.763.673 đồng Việt Nam. (tỷ giá ngày 14/05/2009 1 USD = 17.785 VND)
Công ty OCI kinh doanh dịch vụ điện thoại Phone-to-Phone khi chưa được phép của Bộ Thông tin và Truyền thông, kinh doanh khi chưa  đủ điều kiện kinh doanh và không báo cáo về dịch vụ Phone-to-Phone gọi được về Việt Nam đã dẫn đến việc các cơ quan nhà nước không kiểm soát được lưu lượng cuộc gọi. Trong số lưu lượng cuộc gọi không kiểm soát được có số lớn đã được xác định là chuyển trái phép. Hành vi của công ty OCI dẫn đến việc mất an toàn thông tin và an ninh kinh tế. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng của công ty OCI.

2. Kinh doanh không đúng ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Công ty OCI đã có Giấy phép cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông do Bộ Bưu chính, Viễn thông cấp nhưng công ty chưa đăng ký kinh doanh ngành nghề này tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Kinh doanh ngành nghề có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh

a. Ngoài việc cung cấp loại hình điện thoại Internet chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép công ty OCI còn có các hành vi vi phạm sau:

Công ty OCI không thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý, cung cấp, sử sụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet:

· Công ty O.C.I triển khai các trang thiết bị và phương án kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin không theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định mà tự ý triển khai thiết bị phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ Phone-to-Phone gọi được về Việt Nam.
 Điểm đ, khoản 2, điều 7 của Nghị định quy định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có nghĩa vụ “triển khai các trang thiết bị và phương án kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”
· Công ty OCI không thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an trước khi cung cấp dịch vụ Phone-to-Phone chiều về Việt Nam.

 Điểm k, khoản 2, điều 7 của Nghị định quy định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet phải “thông báo thời điểm bắt đầu chính thức cung cấp dịch vụ và kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ cho Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an 10 ngày làm việc trước khi cung cấp dịch vụ bằng văn bản hoặc thông qua môi trường mạng theo các địa chỉ do Bộ Thông tin và truyền thông quy định.” Các thông tin chủ yếu phải thông báo theo mẫu bao gồm loại hình, phạm vi, đối tượng cung cấp dịch vụ; các địa chỉ đặt hệ thống trang thiết bị; sơ đồ mạng lưới thiết bị; thuê kênh và kết nối theo từng hướng; loại thẻ dự kiến phát hành với tên thẻ, hình thức thẻ, mệnh giá thẻ.  

b. Khoản c, điều 7, Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện quy định về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ có điều kiện như sau: “Cơ sở kinh doanh phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị, quy trình kinh doanh và các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;”

Công ty OCI triển khai trang thiết bị và phương án kỹ thuật, nghiệp vụ không theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền là không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị. Công ty OCI chưa đủ điều kiện kinh doanh ngành dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông.
Một trong các hành vi bị cấm theo quy định của Luật doanh nghiệp là hành vi kinh doanh các ngành nghề có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật ( khoản 6, điều 11. Các hành vi bị cấm, Luật Doanh nghiệp).
4. Công ty OCI không báo cáo các hoạt động về cung cấp dịch vụ Phone-to-Phone.
Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp phải báo cáo định kỳ hàng tháng về các dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông đang cung cấp. 
Công ty OCI không báo cáo về dịch vụ Phone-to-Phone gọi được về Việt Nam (dịch vụ chưa được phép cung cấp).

Công ty có báo cáo về các dịch vụ PC-to-PC, PC-to-Phone chiều đi quốc tế là các dịch vụ được phép cung cấp.  
5. Về lợi ích kinh tế
a. Công ty OCI Việt Nam đã dùng ngoại tệ để mua lưu lượng cuộc gọi từ nước ngoài về Việt Nam, Công ty bán thẻ tại thị trường Việt Nam và thu tiền Việt Nam. Sau đó người sử dụng “xuất khẩu” các thẻ này bằng cách gửi mã thẻ cho người sử dụng ở nước Mỹ, Canada, Úc sử dụng. Như vậy Công ty OCI Việt Nam đã “xuất khẩu” để lấy nội tệ thay vì ngoại tệ như doanh nghiệp khác. 
Theo báo cáo của Công ty OCI, công ty đã thanh toán cho công ty OCI Singapore trên 130.000 USD.
Theo tính toán của Sở Thông tin và Truyền thông dựa trên các báo cáo của công ty OCI, doanh thu từ dịch vụ Phone-to-Phone là 3,4 tỷ đồng tiền Việt Nam.

Theo báo cáo của Công ty số lượng thẻ có tính năng Phone-to-Phone chiều về Việt Nam phát hành tại thị trường Việt Nam là 129.808 thẻ, lớn hơn rất nhiều số thẻ bán qua mạng cho thị trường nước ngoài với số lượng chỉ là 17.632. 

Như vậy, Công ty OCI cho rằng đã đem ngoại tệ về cho đất nước là không có cơ sở. Hơn nữa, việc Công ty OCI nhập hàng hóa (mua lưu lượng) và xuất hàng hóa qua con đường không chính thức làm thiệt hại về thuế xuất nhập khẩu đối với Nhà nước.

b. Trong khi các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông khác nghiêm chỉnh tuân thủ quy định của pháp luật, việc công ty OCI cung cấp dịch vụ điện thoại internet loại hình Phone-to-Phone gọi được về Việt Nam khi chưa được phép của Bộ Thông tin và Truyền thông là hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh đối với các doanh nghiệp trong nước. 
Theo thống kê hiện nay, lưu lượng cuộc gọi từ nước ngoài về Việt Nam lớn hơn nhiều lần lưu lượng gọi từ Việt Nam đi nước ngoài. Trong năm 2008 tại thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng cuộc gọi về Việt Nam lớn hơn 10 lần lưu lượng gọi đi quốc tế. Việc công ty OCI cho rằng không cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước là không có cơ sở. Hiện nay chưa có doanh nghiệp nào (trong nước cũng như nước ngoài) được cung cấp thẻ Internet loại hình Phone-to-Phone tại Việt Nam. Việc công ty OCI tổ chức kinh doanh tại Việt Nam điện thoại Internet chiều về khi chưa được phép nhằm mục đích chiếm lĩnh thị trường này là hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với doanh nghiệp trong nước. Công ty hoàn toàn có thể cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài qua hình thức đầu tư ra nước ngoài một cách hợp pháp như đã phân tích ở trên. 
Xét Tờ trình số 30/TTr ngày 14/4/2009 của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo việc kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại của Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối,                                                       
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giữ nguyên Kết luận Thanh tra số 390/KLTT-STTTT ngày 16/3/2009 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về cung cấp dịch vụ điện thoại Internet. 

Điều 2. Các biện pháp bổ sung 
2.1. Yêu cầu Công ty OCI thực hiện đăng ký kinh doanh ngành cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông theo đúng quy định của pháp luật.
2.2. Giao Thanh tra Sở chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty OCI về hành vi đầu tư ra nước ngoài khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư.
2.3. Giao Thanh tra Sở chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi trộm cước viễn thông đối với các đối tượng chuyển lưu lượng trái phép vào Việt Nam.


Điều 3. Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân Thành phố trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Bưu chính - viễn thông, Phòng Công nghệ thông tin Sở Thông tin và Truyền thông và Giám đốc Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối có trách nhiệm thi hành quyết định này.
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